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TT 
Tên cơ quan, tổ chức 

ban hành văn bản 

Số, ký hiệu 

văn bản 

Ngày, 

tháng, 

năm ban 

hành Văn 

bản 

Tên loại và trích yếu 

nội dung của Văn bản 

Hiệu lực 

thi hành 
Ghi chú 

1  Thủ tướng  Chính phủ 22/2024/QĐ-TTg 29/11/2024 

Ban hành QĐ của TTgCP bãi bỏ toàn bộ 

QĐ số 41/2017/QĐ-TTg ngày 15/9/2017 

của TTgCP quy định trình tự, thủ tục điều 

chuyển công trình điện được đầu tư bằng 

vốn nhà nước sang Tập đoàn Điện lực 

Việt Nam 

  

2  Bộ Y tế 41/2024/TT-BYT 27/11/2024 

Thông tư hướng dẫn xây dựng định mức 

kinh tế - kỹ thuật dịch vụ kiểm dịch y tế, 

y tế dự phòng tại cơ sở y tế công lập 

13/01/2025  

3  Bộ Giáo dục và Đào tạo 
1758/KH-

BGDĐT 
27/11/2024 

Kế hoạch Triển khai Quyết điṇh số 

1018/QĐ-TTg ngày 21/9/2024 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược 

phát triển công nghiệp bán dẫn Việt Nam 

đến năm 2030 và tầm nhìn 2050 và Quyết 

điṇh số 1017/QĐ-TTg ngày 21/9/2024 

của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

Chương trình "Phát triển nguồn nhân lực 

ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 

2030, điṇh hướng đến năm 2050" 

  



4  Bộ Tài Chính 84/2024/TT-BTC 26/11/2024 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 

tư số 324/2016/TT-BTC ngày 

21/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

quy định hệ thống mục lục ngân sách nhà 

nước đã được sửa đổi, bổ sung tại 

Thông tư số 93/2019/TT-BTC ngày 

31/12/2019 và Thông tư số 51/2022/TT-

BTC ngày 11/08/2022 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính 

  

5  Bộ Tư pháp 
14/20224/TT-

BTP 
26/11/2024 

 Về việc Quy định tiêu chuẩn, điều kiện 

xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

Lý lịch tư pháp. 

  

6  Bộ Tư pháp 
13/20224/TT-

BTP 
25/11/2024 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp Lý lịch tư pháp 
  

7  Văn phòng Chính phủ 154/2024/NĐ-CP 26/11/2024 
Nghị định Quy định chi tiết một số điều 

và biện pháp thi hành Luật Cư trú 
  

8  Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
9716/VBHN-

BKHĐT 
26/11/2024 

Nghị định về quản lý khu công nghiệp và 

khu kinh tế 
  

9  Văn phòng Chính phủ 
8726/VPCP-

KGVX 
26/11/2024 

Về việc nghỉ Tết Âm lịch và một số dịp 

nghỉ lễ trong năm 2025 
  

10  
Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội 

5771/KH-

BCĐTƯ 
26/11/2024 

Kế hoạch triển khai tháng hành động về 

an toàn, vệ sinh lao động năm 2025 
  

11  Bộ Xây dựng 
6510/BXD-

VLXD 
26/11/2024 

Về việc điều chỉnh công suất khai thác 

mỏ đá vôi Yên Lĩnh, xã Tràng Đà, TP. 

Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang 

  

12  Văn phòng Chính phủ 
8835/VPCP-

KSTT 
30/11/2024 

Về việc chấn chỉnh tình trạng lạm dụng 

yêu cầu cung cấp bản sao chứng thực từ 

bản chính khi thực hiện TTHC 

  

13  Bộ Tài Chính 82/2024/TT-BTC 25/11/2024 
Thông tư hướng dẫn sử dụng kinh phí 

xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác 
01/01/2025  



hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà 

ở và thị trường bất động sản 

14  Văn phòng Chính phủ 8685/VPCP-CN 25/11/2024 
Về việc triển khai chính sách phát triển 

phương tiện giao thông xanh 
  

15  Văn phòng Chính phủ 129/QĐ-TCT 25/11/2024 

Quyết định Ban hành Quy chế làm việc 

của Tổ công tác của Thủ tướng Chính 

phủ về chỉ đạo, đôn đốc việc rà soát, đề 

xuất cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế, 

chính sách đặc thù và các văn bản có liên 

quan để thực hiện Kết luận số 77-KL/TW 

ngày 02 tháng 5 năm 2024 của Bộ Chính 

trị về Đề án "Phương án tháo gỡ khó 

khăn, vướng mắc liên quan đến các dự 

án, đất đai trong các kết luận thanh tra, 

kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành 

phố" 

 

 

 

 

16  
Bộ Thông tin và Truyền 

thông 

5083/BTTTT-

CĐSQG 
25/11/2024 

Về việc đôn đốc, báo cáo tình hình thực 

hiện Chỉ thị 34/CT-TTg về xây dựng Đề 

án chuyển đổi số các bộ, ngành, địa 

phương 

  

17  Văn phòng Chính phủ 128/QĐ-TCT 25/11/2024 

Quyết định về thành viên Tổ công tác và 

Quyết định ban hành Quy chế làm việc 

của Tổ công tác 

  

18  
Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội 

5935/BLÐTBXH

-VPQGGN 
22/11/2024 

Vv triển khai xoá nhà tạm, nhà dột nát 

trên phạm vi cả nước 
  

19  Bộ Y Tế 40/2024/TT-BYT 22/11/2024 

Quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật các 

dịch vụ y tế dự phòng về lĩnh vực phòng, 

chống HIV/AIDS tại cơ sở y tế công lập 

08/01/2025  

20   Thủ tướng Chính phủ 20/2024/QĐ-TTg 21/11/2024 

Quyết định Hướng dẫn thực hiện Nghị 

định thư giữa Chính phủ nước Cộng hòa 

Xã hội chủ nghĩa Việt nam và CP Liên 

bang Nga về hỗ trợ sản xuất phương tiện 

  



vận tải có đông cơ trên lãnh thổ 

Việt  Nam 

21  Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
9582/BKHĐT-

ĐKKD 
21/11/2024 

Về việc làm sạch dữ liệu để cấp định 

danh tổ chức cho doanh nghiệp, hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã 

  

22  Bộ Nội vụ 817/QĐ-BNV 20/11/2024 

Về việc công bố thủ tục hành chính quy 

định tại Nghị định số 93/2019/NĐ-CP 

ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ 

chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ 

thiện và Nghị định số 136/2024/NĐ-CP 

ngày 23/10/2024 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 

93/2019/NĐ-CP 

  

 


